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1 Quản trị bán hàng 2 3 4 6 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P403 020194 - Hồ Thị Vân Anh

2 Quan hệ công chúng (PR) 2 4 1 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P503 020204 - Trần Giao Phượng Hà

3 Quản trị thương hiệu 2 4 4 6 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P403 020204 - Trần Giao Phượng Hà

4 Quản trị tài chính 3 5 4 6 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 P403 020045 - Nguyễn Tấn Minh

5 Quản trị nhân lực 3 6 1 3 45 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P403 020047 - Đỗ Huy Đệ

6 Quản trị rủi ro 2 6 4 6 30 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 P403 020194 - Hồ Thị Vân Anh

7 Quản trị sản xuất dịch vụ 3 7 4 6 45 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P403 020046 - Nguyễn Hữu Tuyên

1 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 3 1 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P502 020047 - Đỗ Huy Đệ

2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 4 7 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P502 020204 - Trần Giao Phượng Hà

3 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 6 1 3 30 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 P501 020194 - Hồ Thị Vân Anh

4 Luật kinh tế 2 6 4 6 30 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 P501 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

5 Kinh tế vĩ mô 3 7 1 3 45 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P502 020049 - Trịnh Hoàng Hiệp

6 Nguyên lý thống kê 3 7 4 6 45 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P502 020201 - Lương Thị ái Nhi
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1 Anh văn 3 2 2 7 9 30 4 5 6 7 8 P403
200352 - Nguyễn Lê Phương 

Oanh

2 Anh văn 3 2 2 7 9 15 1 2 3 P403
200352 - Nguyễn Lê Phương 

Oanh

3 Quan hệ công chúng (PR) 3 2 10 12 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 P403 020204 - Trần Giao Phượng Hà

4  Anh văn chuyên ngành 1 - NH 2 3 1 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P403 200343 - Nguyễn Thị Kim Thuận

5
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam
3 3 4 6 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 P603 200082 - Đinh Cao Tín

6 Anh văn 3 2 4 1 3 30 3 4 5 6 7 P403
200352 - Nguyễn Lê Phương 

Oanh

7 Anh văn 3 2 4 1 3 15 1 2 P403
200352 - Nguyễn Lê Phương 

Oanh

8 Văn hóa du lịch 2 4 4 6 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P302 TG01002001 - Nguyễn Tấn Danh

9 Tổng quan du lịch 2 5 1 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P603 200079 - Phạm Xuân An

1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 7 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P302 020204 - Trần Giao Phượng Hà

2 Thị trường chứng khoán 2 2 10 12 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P501 020194 - Hồ Thị Vân Anh

3 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 3 1 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P501 020194 - Hồ Thị Vân Anh

4 Nguyên lý kế toán 3 4 7 9 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 P501 020048 - Nguyễn Thị Diệu Hiền

5 Tâm lý kinh doanh 3 4 10 12 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 P302 020204 - Trần Giao Phượng Hà

6 Thuế 2 7 1 3 30 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 P501 020046 - Nguyễn Hữu Tuyên

7 Kinh tế vĩ mô 3 7 4 6 45 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P501 020049 - Trịnh Hoàng Hiệp
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1 Thị trường chứng khoán 2 2 10 12 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P501 020194 - Hồ Thị Vân Anh

2 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 3 1 3 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 P501 020194 - Hồ Thị Vân Anh

3
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam
3 3 4 6 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 P603 200082 - Đinh Cao Tín

4 Nguyên lý kế toán 3 4 7 9 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 P501 020048 - Nguyễn Thị Diệu Hiền

5 Luật kinh tế 2 6 4 6 30 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 P501 T200091 - Nguyễn Thị Thu Thoa

6 Thuế 2 7 1 3 30 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 P501 020046 - Nguyễn Hữu Tuyên

7 Kinh tế vĩ mô 3 7 4 6 45 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 P501 020049 - Trịnh Hoàng Hiệp

Ghi chú về tiết học

J Buổi sáng:   Tiết 1 - 3: 7h00 - 9h15 ;    Tiết 4 - 6: 9h30 - 11h45

J Buổi chiều: Tiết 7 - 9: 12h30 - 14h45;  Tiết 10 - 12: 15h00 - 17h15

08CDTC1

TP.HCM, ngày 22  tháng 08 năm 2016

Trưởng phòng


